

Bảng 1.1: Các hoạt tính sinh học của protein sữa bò (Korhonen và ctv., 1998)

	Protein
	Chức năng
	Nồng độ (g/l)

	Caseins (α, β and κ)
	Mang, vận chuyển các ion kim loại: Ca, Fe, Zn, Cu
Tiền thân của các peptide hoạt tính sinh học
	28 

	α-Lactalbumin
	Tổng hợp lactose ở tuyến vú

Mang ion Ca

Điều chế miễn dịch

Chống ung thư
	1,2 

	β-Lactoglobulin
	Mang Retinol 
Kết hợp với các acid béo
Chống oxy hóa
	1,3 

	Immunoglobulins A, M, G
	Bảo vệ hệ thống miễn dịch 
	0,7 

	Glycomacropeptide
	Kháng siêu vi, chống khuẩn, bifidogenic
Tạo các protein gây cảm giác no?
	1,2 

	Lactoferrin
	Kết hợp với các độc tố

Kháng khuẩn, siêu vi trùng

Điều chế miễn dịch

Phòng chống ung thư

Chống oxy hóa

Hấp thu kim loại 
	0,1 

	Lactoperoxidase
	Kháng khuẩn
	0,03 

	Lysozyme
	Kháng vi sinh vật, hoạt động với immunoglobulins và lactoferrin
	0,0004 


Bảng 2.2: Hiệu quả của probiotics và prebiotics đối với bệnh nhân ung thư – dịch tễ học

	Cỡ mẫu nghiên cứu
	Dạng ung thư
	Probitic/

Prebiotic
	Kết quả
	Tác giả

	Case-control, 

209M và 62F 

ca/182M và 

245F pc
 
	Có bướu lành tính trong ruột non và ruột già; ung thư ruột già
	Uống sản phẩm sữa chua 
	Cải thiện được mối nguy của các bướu lành tính ở ruột già của cả nam và nữ (0,5 – 1 hũ/ngày)
	Boutron và cộng sự (1996) 

	Case-control, 

210 distal and 

152 proximal 

colon ca/618 pc 
	Ung thư ruột già (Colon cancer) 
	Tiêu thụ sữa chua lên men 
	Cải thiện được tình trạng ung thư ruột già khi thường xuyên tiêu thụ sữa lên men 
	Young và
Wolf 

(1988) 

	Case-control, 

746 ca/746 pc 
	Ung thư đại tràng (Colon cancer) 
	Uống sản phẩm sữa chua
	Hiệu quả trong việc phòng chống ung thư đại tràng 
	Peters và ctv. 

(1992) 

	Cohort, 9159M 

và 8585F, 

331M + 350F 

colorectal polyp ca 
	U tuyến đại trực tràng 
	Các sản phẩm sữa 

lên men 
	Cải thiện được tình trạng u tuyến ở cả nam và nữ khi sử dụng sữa chua lên men (không có ý nghĩa về mặt thống kê)
	Kampman 

và ctv. 
(1994a) 

	Case-control, 

232 ca, 259 pc 
	U tuyến/ung thư đại tràng 
	Các sản phẩm sữa 

lên men
	Cải thiện tình trạng rõ rệt đối với nam giới (OR 1.52); kết quả không có ý nghĩa về mặt thống kê đối với nữ giới 
	Kampman 

và ctv. 
(1994c) 


� Dịch Bảng 1.1, trang 3 – Functional dairy products (p.18-pdf version)


� Dịch Bảng 2.2, trang 31 – Functional dairy products (p.46-pdf version)


� Case (ca): trường hợp bệnh (ca); M (men): nam giới; F (female): nữ giới; pc (population controls): Dân số (mẫu) đối chứng – số liệu thu thập trong cộng đồng; hc (hospital controls): Mẫu đối chứng – số liệu thu thập trong bệnh viện





Thực phẩm chức năng


